
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
CL5-31 Khu đô thị Himlam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HẢI TOÀN BẮC NINH

2301230120

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Giáo dục nhà trẻ 8511

11. Giáo dục mẫu giáo 8512

12. Giáo dục tiểu học 8521

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HẢI TOÀN BẮC NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI TOAN BAC NINH COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI TOAN BAC NINH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02223.604.678
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

27. Cung ứng lao động tạm thời 7820

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng 4312

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

45. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 125642579

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ
28/10/1994 Kinh Việt Nam

18/09/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       125642579
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ

28/10/1994 Kinh Việt Nam

18/09/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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